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Phụ lục
(Kèm theo Quyết định Số: 58/2024/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Tên đơn vị Chủng loại Số lượng tối
đa  (chiếc) Mục đích sử dụng

I. CẤP TỈNH 157
1  Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn Xe ô tô tải 1-5 tấn 1

Vận  chuyển  vật  tư,  thiết  bị  chuyển  ngành
nước để lắp đặt, sửa chữa khắc phục sự cố hệ
thống cung cấp nước sạch nông thôn

  Trung tâm Giống nông nghiệp Xe ô tô tải 1-3 tấn 2 Vận chuyển giống nông nghiệp các loại
2  Sở Giao thông Vận tải

Thanh tra Sở
Xe ô tô tải 5 -7 tấn mui bạt có bửng nâng 1 Phục vụ kiểm tra trật tự an toàn giao thông (xe

chở tang vật vi phạm)

Xe ô tô   gắn biển hiệu nhận biết  theo quy
định của Pháp luật (xe thanh tra giao thông) 1 Phục vụ kiểm tra trật tự an toàn giao thông

Đoạn Quản lý đường bộ và đường sông Bạc
Liêu Xe ô tô tải 5 tấn (tải ben) 1 Phục công tác đảm bảo an toàn giao thông và

bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

3  Sở Xây dựng

Thanh tra Sở
Xe ô tô chuyên dùng gắn biển hiệu nhận biết
theo quy định của pháp luật (xe Thanh tra Sở
Xây dựng)

1 Phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra công tác
quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

4  Sở Y tế

Văn phòng Sở Y tế Xe ô tô từ 17-25 chỗ ngồi 1

Phục vụ công tác các đoàn đi thanh tra, kiểm
tra,  công  tác  tuyên  truyền  về  phòng,  chống
dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm, phục vụ đi học
tập kinh nghiệm các tỉnh bạn, thẩm định các
cơ  sở  khám  bệnh,  chữa  bệnh,  kinh  doanh
dược phẩm thuốc  hoá  chất,  vật  tư  y  tế;  …,
phúc tra đánh giá chất lượng các Bệnh viện và
các cơ sở y tế
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Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu
Xe ô tô ép rác, thu gom chở rác 1 Xe thu gom chở rác, chất thải y tế
Xe ô tô tải 1- 5 tấn 2 Xe thu gom chở rác, chất thải y tế

Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai
Xe ô tô ép rác, thu gom chở rác 1 Xe thu gom chở rác, chất thải y tế
Xe ô tô tải 1- 5 tấn 2 Xe thu gom chở rác, chất thải y tế

Trung tâm Y tế huyện Phước Long
Xe ô tô ép rác, thu gom chở rác 1 Xe thu gom chở rác, chất thải y tế
Xe ô tô tải 1- 5 tấn 2 Xe thu gom chở rác, chất thải y tế

5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trung tâm Bảo trợ Xã hội

Xe ô tô chuyên dùng gắn biển hiệu nhận biết
theo  quy  định  của  pháp  luật  (có  băng  ca,
bình o xy)

1 Chuyên đưa rước đối tượng bảo trợ xã hội đi
bệnh viện

Xe ô tô tải 1- 5 tấn 1 Chuyên chở nhu yếu phẩm cho học viên
Cơ sở Cai nghiện ma túy Xe ô tô tải 1- 5 tấn 1 Chuyên chở nhu yếu phẩm cho học viên

6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm Văn hóa tỉnh

Xe gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của
pháp luật 1 Sân khấu lưu động và thông tin cổ động

Xe ô tô 20-29 chỗ ngồi 1 Chở diễn viên

Xe ô tô tải 1- 5 tấn 1 Chở âm thanh, thiết bị phục vụ tuyên truyền
lưu động

Trung tâm Huấn luyện thi đấu và Thể dục thể
thao Xe ô tô 20 - 29 chỗ ngồi 2 Chở vận  động  viên,  huấn  luyện  viên  đi  tập

huấn và thi đấu các giải thể trong khu vực

Thư viện tỉnh Xe gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của
pháp luật 1 Xe ô tô thông tin lưu động

Bảo tàng Xe ô tô tải 1- 3 tấn 1 Vận chuyển hiện vật, tư liệu, hình ảnh phục
vụ triển lãm, tuyên truyền lưu động

Trung tâm Xúc tiến du lịch Xe ô tô tải 1- 3 tấn 1 Phục vụ quảng bá xúc tiến du lịch và tham gia
Hội chợ trong và ngoài tỉnh

Nhà hát Cao Văn Lầu Xe ô tô 25-47 chỗ ngồi 2 Chở diễn viên đi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ
chính trị

TT Tên đơn vị Chủng loại Số lượng tối
đa  (chiếc) Mục đích sử dụng
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Nhà hát Cao Văn Lầu
Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Xe thông tin cổ động
Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Chở trang thiết bị đi biểu diễn

7 Trường Đại học Bạc Liêu Xe ô tô 17 - 29 chỗ ngồi 1 Đưa  giảng viên và sinh viên đi  nghiên cứu
thực tế trong và ngoài tỉnh

8 Trường Chính trị Châu Văn Đặng Xe ô tô 17 - 29 chỗ ngồi 1 Đưa   giảng  viên  và  học  viên  đi  nghiên  cứu
thực tế trong và ngoài tỉnh

9 Trường Cao đẳng Y tế Xe ô tô 17 - 29 chỗ ngồi 1 Đưa  giảng viên và sinh viên đi  nghiên cứu
thực tế trong và ngoài tỉnh

10 Trường Cao đẳng Nghề

Xe ô tô tập lái 4-9 chỗ (hạng B2) 46 Dạy và học lái xe ô tô
Xe ô tô tập lái dưới 3.500kg (hạng B2) 6 Dạy và học lái xe ô tô
Xe ô tô tập lái từ 3.500 kg trở lên (hạng C) 19 Dạy và học lái xe ô tô
Xe ô tô tập lái từ 10 đến 30 chỗ (hạng D) 2 Dạy và học lái xe ô tô
Xe ô tô tập lái 10-30 chỗ (hạng D) 2 Dạy và học lái xe ô tô
Xe ô tô tập lái trên 30 chỗ (hạng E) 2 Dạy và học lái xe ô tô

11 Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Xe ô tô 17 - 29 chỗ ngồi 1 Xe đưa đoàn giảng viên và học viên đi nghiên
cứu thực tế  trong và ngoài tỉnh

12

Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh

Xe ô tô tải ben 5100 kg 3 Thu gom, vận chuyển rác thải rắn
Xe ô tô tải ben 3400 kg 1 Thu gom, vận chuyển rác thải rắn
Xe ô tô tải ben 4300 kg 1 Thu gom, vận chuyển rác thải rắn
Xe ô tô tải 1- 5 tấn có bồn tưới cây 1 Tưới cây công viên
Xe cẩu thang thủy lực 4200 kg 2 Sửa  chữa,  duy  tu  hệ  thống  điện  chiếu  sáng

công cộng, cắt tỉa cây xanhXe cẩu thang thủy lực 7000 kg 2
Xe ép rác 6m3 - 9m3 12 Thu gom, vận chuyển rác
Xe bồn hút bùn 5200 kg 2 Vệ sinh, thông cống thoát nước
Xe bồn hút bùn  4750 kg 2 Vệ sinh, thông cống thoát nước
Xe ủi (đã qua sử dụng) 4 Xử lý rác tại bãi rác tập trung
Xe đào bánh xich 2 Xử lý rác tại bãi rác tập trung

TT Tên đơn vị Chủng loại Số lượng tối
đa  (chiếc) Mục đích sử dụng
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Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh

Xe ô tô quét đường 1 Vệ  sinh  đường  giao  thông  nội  ô  thành  phố
Bạc Liêu

Xe ô tô phun nước rửa đường 5000 kg 3 Vệ sinh,  rửa  đường  giao  thông  nội  ô  thành
phố Bạc Liêu

Xe ô tô phun nước rửa đường 8000 kg 1 Vệ sinh,  rửa  đường  giao  thông  nội  ô  thành
phố Bạc Liêu

Xe cần trục bánh xích cần DH 1 Xử lý rác tại bãi rác tập trung

13 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Xe ô tô truyền hình lưu động 2 Truyền hình trực tiếp chương trình

Xe gắn  thiết  bị  chuyên dùng (thu  phát,  vệ
tinh) lưu động 2 Phục vụ sản xuất  chương trình tiếng Khmer

theo yêu cầu tác nghiệp tại các địa bàn

Xe ô tô 17 - 29 chỗ ngồi 1
Chuyên chở diễn viên, đạo cụ, thiết bị phục vụ
sản  xuất  các  chương  trình  thời  sự,  giải  trí
ngoài phòng thu

14 Văn phòng Tỉnh ủy Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1 Phục vụ cán bộ lão thành đi điều dưỡng, khám
sức khỏe định kỳ

II. CẤP HUYỆN 146
1 UBND thành phố Bạc Liêu 14

Đài Phát thanh -Truyền thanh Bạc Liêu
Xe ô tô phát thanh truyền hình 2 Phát thanh, truyền hình lưu động
Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Phát thanh lưu động

UBND Phường 1 Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Phục vụ thanh tra, kiểm tra trật tự đô thị
UBND Phường 2 Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Phục vụ thanh tra, kiểm tra trật tự đô thị
UBND Phường 3 Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Phục vụ thanh tra, kiểm tra trật tự đô thị
UBND Phường 5 Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Phục vụ thanh tra, kiểm tra trật tự đô thị
UBND Phường 7 Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Phục vụ thanh tra, kiểm tra trật tự đô thị
UBND Phường 8 Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Phục vụ thanh tra, kiểm tra trật tự đô thị
UBND Phường Nhà Mát Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Phục vụ thanh tra, kiểm tra trật tự đô thị
Phòng Quản lý đô thị Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Phục vụ thanh tra, kiểm tra trật tự đô thị

12

TT Tên đơn vị Chủng loại Số lượng tối
đa  (chiếc) Mục đích sử dụng
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Trung tâm Văn hóa, Thể thao Xe ô tô tải  1-5 tấn 2 Phục vụ công tác thông tin lưu động, chở thiết
bị âm thanh ánh sáng

Xã đạt chuẩn nông thôn mới Xe ô tô tải  1-5 tấn 1 Xe thu gom, vận chuyển rác thải

2 UBND huyện: Hoà Bình, Vĩnh Lợi, Đông Hải, Hồng Dân, Phước Long và thị xã Giá
Rai (22xe/địa phương x 6) 132

Trung tâm Dịch vụ đô thị

 Xe ô tô tải 5 -7 tấn (chở bồn phun nước) 1 Tưới cây xanh
Xe ô tô phun nước rửa đường 9m3 1 Vệ sinh, rửa đường giao thông nội ô
Xe ô tô tải 1 - 7 tấn (chở chất thải rắn) 2 Thu gom, vận chuyển rác, chất thải rắn
Xe ép rác 5m3 - 9m3 3 Thu gom, vận chuyển rác thải
Xe ủi rác (đã qua sử dụng) 1 Xử lý rác tại bãi rác tập trung
Xe đào bánh xích 1 Xử lý rác tại bãi rác tập trung
Xe hút chất thải thùng chứa 3,5 m3 2 Vệ sinh, thông cống thoát nước
Xe nâng 3-6 tấn (sửa chữa, duy tu hệ thống
điện chiếu sáng công cộng, cắt tỉa cây xanh) 1 Sửa  chữa,  duy  tu  hệ  thống  điện  chiếu  sáng

công cộng, cắt tỉa cây xanh

Trung tâm Văn hóa

Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Văn hóa thông tin lưu động
Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Chở thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu

Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Làm sân khấu lưu động phục vụ biểu diễn văn
nghệ, văn hóa

Ban An toàn giao thông
Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Phục vụ kiểm tra trật tự an toàn giao thông
Xe ô tô tải 0,5 tấn - 5 tấn 1 Chở tang vật vi phạm hành chính

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục
thường xuyên Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Chở thiết bị, dụng cụ dạy nghề phục vụ đào

tạo nghề cho lao động nông thôn

Phòng Kinh tế hạ tầng Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Kiểm tra sắp xếp trật tự đô thị
Đài truyền thanh Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Phát thanh lưu động
Xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Thu gom, vận chuyển rác thải
UBND thị trấn (là đô thị loại IV) Xe ô tô tải 1-5 tấn 1 Phục vụ thanh tra, kiểm tra trật tự đô thị

Tổng cộng 303

TT Tên đơn vị Chủng loại Số lượng tối
đa  (chiếc) Mục đích sử dụng
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